



































                                                  










































































































































2001 年 1２月～200２年 1 月。
姫路市および周辺市町、神戸市。
･　集合調査
2001 ೥ 12 ݄ 16 ೔
ӳ஌େֶ
2001 ೥ 12 ݄ 22 ೔
ΧτϦοΫୋऔڭձ
ʢ̏ʣճऩ਺
･　大人 合計 92 名
































































































A 女 28 南越 1991 19 11 ODP 日本（帰化） 有 非 通訳 仏教 ◎ 民間
B 女 26 南越 1991 16 11 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 無 仏教 ○
C 男 45 中越 1981 25 21 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 自営 中 古 品
貿易
ｷﾘｽﾄ教 ○ 公営
D 女 46 南越 1983 28 19 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 非 通訳 ｷﾘｽﾄ教 ○ 公営
E 女 50 南越 1982 31 20 ﾎﾞｰﾄ 日本（帰化） 有 正 工場 ｷﾘｽﾄ教 ○ 持家
F 男 35 南越 1982 15 20 ﾎﾞｰﾄ 日本（帰化） 有 正 工場 ｷﾘｽﾄ教 ◎
G 男 60 南越 1986 45 16 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 正 工場 仏教 × 公営
H 女 17 高2 中越 1997 12 5 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
I 女 17 高2 南越 1999 15 3 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
J 男 50 南越 1992 41 10 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 非 工場 仏教 × 公営
K 女 45 南越 1994 38 8 ODP ﾍ ﾞ ﾄ ﾅ ﾑ 有 非 工 場仏 教△ 公 営
L 男 58 南越 1983 40 19 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 正 工場 仏教 × 公営
M 女 55 南越 1987 40 15 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 無 仏教 × 公営
N 男 54 南越 1987 39 15 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 正 工場 仏教 × 公営
O 男 46 中越 1992 37 10 ﾎﾞｰﾄ ﾍﾞﾄﾅﾑ 有 非 工場 仏教 × 公営
P 女 44 中越 1996 38 6 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 無 仏教 × 公営
Q 女 13 中1 中越 1996 8 6 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
R 男 11 小5 中越 1996 6 6 ODP ﾍﾞﾄﾅﾑ 仏教 ◎ 公営
̏ɹؔ࿈ػؔώϠϦϯά
ʢ̍ʣç͔ͳ͕ΘϕτφϜ਌ળڠձ ʢ೚ҙஂମʣ ୅ද F ࢯώϠϦϯάʢ̎̌̌̎೥݄̎ʣ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査 ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査 ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査 ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査(大人用 大人用 大人用 大人用)
Bản sưu tra về đời sống của người Việt định cư
このたびは、アンケートにご協力いただきまして、まことにありがとうございます。
各質問項目の選択肢のうち、あなたの考えにもっとも近い番号に○印をつけて下さい。
Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự hiệp tác của quý vị dành cho cuộc sưu
tra này.    Và sau đây, xin quý vị hãy đánh dấu tròn (○) vào các con số của phần trả lời
nào mà quý vị cho là đúng nhất.
Q1.　あなたの個人的なことをうかがいます 　あなたの個人的なことをうかがいます 　あなたの個人的なことをうかがいます 　あなたの個人的なことをうかがいます (Các câu hỏi về cá nhân)
　(1)　性別 　性別 　性別 　性別(pháitính) 1.　男(Nam) 2.　女(Nữ)
　(2)　年齢 　年齢 　年齢 　年齢(tuổi)  才(tuổi)
　(3)　出身地 　出身地 　出身地 　出身地(xuất thân) 1.　南部ベトナム(miền Nam)　2.　中部ベトナム(miền Trung)
3.　北部ベトナム(miền Bắc)
　(4)　民族 　民族 　民族 　民族(dân tộc) 1.　ベトナム系(Việt Nam) 2.　華僑系(Hoa)
　(5)　現在の国籍 　現在の国籍 　現在の国籍 　現在の国籍(quốc tịch hiện tại)
1.　ベトナム(Việt Nam) 2.　日本(Nhật Bản)
3.　その他(quốc tịch khác)
　 　 　 　(6)　婚姻関係 　婚姻関係 　婚姻関係 　婚姻関係(tình trạng hôn nhân)
1.　既婚(đã lập gia đình) 2.　未婚(độc thân)
　(7)　最終学歴 　最終学歴 　最終学歴 　最終学歴(trình độ học vấn)
1.　小学校(tiểu học) 2.　中学校(cấp 2 - trung học đệ I cấp)
3.　高等学校(cấp 3 - trung học đệ II cấp) 4. 　短期大学･専門学校(trường
chuyên nghiệp) 　　　　　　　　　　　　　5.　大学･大学院(đại học / cao học)
　(8)　 現在の同居家族人数 　 現在の同居家族人数 　 現在の同居家族人数 　 現在の同居家族人数(あなたを含む あなたを含む あなたを含む あなたを含む) (số người trong gia đình hiện đang chung sống,
kể cả　 quý vị)
                                人(người)
Q2.　来日に関することをうかがいます 　来日に関することをうかがいます 　来日に関することをうかがいます 　来日に関することをうかがいます(Các câu hỏi về việc đến sống tại Nhật Bản)
(1)　来日年次 　来日年次 　来日年次 　来日年次(năm đến Nhật Bản)  19      年(năm 19....)
(2)　来日の経路 　来日の経路 　来日の経路 　来日の経路(hành trình đến Nhật)
　　1.　海外のキャンプ経由(từ các trại tỵ nạn ở quốc gia khác)
　　2.　ODP による呼び寄せ(đi theo chương trình ODP - đoàn tụ gia đình )
　　3.　その他(trường hợp khác)
(3)　当初希望した移住先 　当初希望した移住先 　当初希望した移住先 　当初希望した移住先(quốc gia mà lúc đầu quý vị muốn được định cư)38
1.　アメリカ(Hoa Kỳ)2 . 　カナダ(Gia Nã Ðại) 3.　オーストラリア(Úc)
4.　日本(Nhật Bản) 5.　その他(ngoài ra)
　(4)　ベトナムを出国する直前の仕事 　ベトナムを出国する直前の仕事 　ベトナムを出国する直前の仕事 　ベトナムを出国する直前の仕事(Công việc làm của quý vị trước khi rời Việt Nam)
1.　事務の仕事(việc văn phòng) 2.　工場の仕事(làm tại công xưởng)
3.　専門職(nghề chuyên môn) 4.　軍人(quân nhân)
5.　農業(nghề nông) 6.　自営業(buôn bán)
7.　学生(học sinh) 8.　その他 (ngoài ra)
Q3.　あなたの現在の職業についてうかがいます 　あなたの現在の職業についてうかがいます 　あなたの現在の職業についてうかがいます 　あなたの現在の職業についてうかがいます(Các câu hỏi về nghề nghiệp hiện tại)
(1)　就業状態 　就業状態 　就業状態 　就業状態(nghề nghiệp)
1.　会社勤務(đi làm hãng)　　　2.　自営業(buôn bán)　　　3.　失業中(đang thất nghiệp)
4.　学生(học sinh) 5.　主婦(nội trợ)6 . 　その他(ngoài ra)
(2) (現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ)仕事の内容 仕事の内容 仕事の内容 仕事の内容
　　　　　(Nội dung công việc làm, dành riêng cho quý vị hiện đang có việc làm)
1.　事務の仕事(việc văn phòng) 2.　工場の仕事(làm tại công xưởng)
3.　建築の仕事(làm tại công trường) 4.　販売の仕事(bán hàng)
5.　専門職(nghề chuyên môn)
(3)　 　 　 　(現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ)雇用形態 雇用形態 雇用形態 雇用形態
　　　　(Hình thức làm công, dành riêng cho quý vị hiện đang có việc làm)
1.　正社員(nhân viên chính thức)  2.　パート･アルバイト(làm việc bán thời gian)
3.　期間工(nhân viên không chính thức / làm việc theo thời vụ)
　 　 　 　(4)　 　 　 　(現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ 現在、お仕事をされている方のみ)現在のお仕事はどのように見つけましたか 現在のお仕事はどのように見つけましたか 現在のお仕事はどのように見つけましたか 現在のお仕事はどのように見つけましたか
(Làm cách nào quý vị kiếm được công việc làm hiện tại?)
1.　ベトナム人の友人の紹介(do bạn bè người Việt giới thiệu)
2.　日本人の友人の紹介(do bạn bè người Nhật giới thiệu)
3.　職業安定所の紹介(do cơ quan giới thiệu việc làm (shoku-an) giới thiệu)
4. 難民センターの紹介(do trung tâm định cư tỵ nạn giới thiệu)
5.　チラシ･新聞を見て(xem giấy quảng cáo tìm việc làm, hoặc xem báo chí)
6.　その他(ngoài ra)
Q4.　 日本での生活についてうかがいます 　 日本での生活についてうかがいます 　 日本での生活についてうかがいます 　 日本での生活についてうかがいます(Các câu hỏi liên quan đến cuộc sống tại Nhật Bản)
(1)　日本語を読む力はどれくらいですか 　日本語を読む力はどれくらいですか 　日本語を読む力はどれくらいですか 　日本語を読む力はどれくらいですか(trình độ đọc tiếng Nhật)
1.　よくできる(đọc được)　　2.　苦手だが少しできる(còn khó khăn, nhưng đọc được
chút ít)　　　　　　　　　　　　3.　できない(không biết đọc)
(2)　日本語を書く力はどれくらいですか 　日本語を書く力はどれくらいですか 　日本語を書く力はどれくらいですか 　日本語を書く力はどれくらいですか(trình độ viết tiếng Nhật)39
1.　よくできる(viết được) 2.　苦手だが少しできる(còn khó khăn, nhưng viết được
chút ít)　　　　　 3.　できない(không biết viết)
(3)　日本語を話す力はどれくらいですか 　日本語を話す力はどれくらいですか 　日本語を話す力はどれくらいですか 　日本語を話す力はどれくらいですか(trình độ nói tiếng Nhật)
1.　よくできる(nói được) 2.　苦手だが少しできる(còn khó khăn, nhưng nói được
chút ít) 　　　　　　3.　できない(không nói được)
(4) 日本語を使わざるを得ないとき、どうしていますか 日本語を使わざるを得ないとき、どうしていますか 日本語を使わざるを得ないとき、どうしていますか 日本語を使わざるを得ないとき、どうしていますか
　　　 　　　 　　　 　　　(Khi buộc phải sử dụng Nhật ngữ, quý vị phải làm thế nào?)
1.　自分ひとりで対応できる(Tự mình giải quyết lấy)
2.　配偶者の助けを借りる(Nhờ người bạn đời (chồng hoặc vợ) giúp đỡ)
3.  子供の助けを借りる(Nhờ con cái giúp đỡ)
4.　その他の人の助けを借りる(Nhờ người khác giúp đỡ)
(5)　仲のいい 　仲のいい 　仲のいい 　仲のいい(個人的な話をするなど 個人的な話をするなど 個人的な話をするなど 個人的な話をするなど)日本人の知り合いがいますか 日本人の知り合いがいますか 日本人の知り合いがいますか 日本人の知り合いがいますか
　　　(Quý vị có bạn thân người Nhật (để có thể nói cả chuyện riêng tư...), hay
không?)
1.　いる(Có) 2.　いない(Không có)
(6)　日本の生活になれましたか 　日本の生活になれましたか 　日本の生活になれましたか 　日本の生活になれましたか(Quý vị đã quen với cuộc sống tại Nhật Bản chưa?)
1.　なれた(đã quen rồi) 2.　まだあまりなれていない(chưa quen lắm)
3. なれない(chưa quen)
(7)　ベトナムの習慣 　ベトナムの習慣 　ベトナムの習慣 　ベトナムの習慣(行事や儀式 行事や儀式 行事や儀式 行事や儀式)を守っていますか を守っていますか を守っていますか を守っていますか
　　　(Quý vị có giữ các tập quán (các ngày tết, lễ nghi...) của Việt Nam không?)
1.　守っている(có giữ)2 . 　守っていない(không giữ)
3.　どちらともいえない(không nói được là có giữ được hay không)
(8)　普段の付き合いは、ベトナム人と日本人、どちらが多いですか 　普段の付き合いは、ベトナム人と日本人、どちらが多いですか 　普段の付き合いは、ベトナム人と日本人、どちらが多いですか 　普段の付き合いは、ベトナム人と日本人、どちらが多いですか
　　　(Trong giao tế bình thường, quý vị có bạn bè nào nhiều hơn, người Việt hay
người Nhật?)
1.　ベトナム人(người Việt) 2.　日本人(người Nhật)
3.　どちらともいえない(không khẳng định được là bên nào nhiều hơn)
Q5.　お子さんのいる方のみお答えください 　お子さんのいる方のみお答えください 　お子さんのいる方のみお答えください 　お子さんのいる方のみお答えください(Các câu hỏi dành cho quý vị có con cái)
(1)　子供の人数 　子供の人数 　子供の人数 　子供の人数(số người con)
1.　就学前の子供(số em chưa đến tuổi đi học) 人(em)
2.　学校に通っている子供(số em đang đi học) 人(em)
3.　その他の子供(các em trong trường hợp khác) 人(em)
(2)　子供同士は何語で会話していますか 　子供同士は何語で会話していますか 　子供同士は何語で会話していますか 　子供同士は何語で会話していますか(Con cái quý vị nói với nhau bằng ngôn ngữ
nào?)
1.　ベトナム語(tiếng Việt) 2.　日本語(tiếng Nhật)40
(3)　子供達は日本での生活に満足していると思いますか 　子供達は日本での生活に満足していると思いますか 　子供達は日本での生活に満足していると思いますか 　子供達は日本での生活に満足していると思いますか
　　　(Quý vị nghĩ rằng con cái quý vị có hài lòng với cuộc sống ở Nhật Bản hay
không?)
1.　おおむね満足している(nói chung là hài lòng)
2.　満足している人も不満な人もいる(có cháu hài lòng, nhưng cũng có cháu không
hài lòng)
3.　満足していない(không hài lòng)
Q6.　 　 　 　(お子さんのいる方のみ お子さんのいる方のみ お子さんのいる方のみ お子さんのいる方のみ)あなたのお子さんとの関係についてうかがいます あなたのお子さんとの関係についてうかがいます あなたのお子さんとの関係についてうかがいます あなたのお子さんとの関係についてうかがいます
　　　　(Các câu hỏi về sự liên hệ giữa quý vị và con cái)
(1)　重要な問題について親と子の対話が行われていますか 　重要な問題について親と子の対話が行われていますか 　重要な問題について親と子の対話が行われていますか 　重要な問題について親と子の対話が行われていますか
　　　(Ðối với các vấn đề quan trọng, có sự trao đổi ý kiến giữa cha mẹ và con cái
không?)
1.　十分に行われている(trao đổi, bàn thảo với nhau kỹ lưỡng)
2.　あまり行われていない(ít bàn thảo với nhau)
3.　どちらともいえない(không nói được là có trao đổi kỹ lưỡng hay không)
(2)　子供にベトナムの文化や習慣を教えていますか 　子供にベトナムの文化や習慣を教えていますか 　子供にベトナムの文化や習慣を教えていますか 　子供にベトナムの文化や習慣を教えていますか
     (Quý vị có chỉ bảo con cái về văn hóa hoặc phong tục Việt Nam hay không?)
1.　教えている(có chỉ bảo) 2.　教えていない(không chỉ bảo)
(3)　子供たちはベトナムを母国と思っていますか 　子供たちはベトナムを母国と思っていますか 　子供たちはベトナムを母国と思っていますか 　子供たちはベトナムを母国と思っていますか
     (Con cái của quý vị có nghĩ rằng Việt Nam là quê hương của mình hay không?)
1.　母国はベトナムだと思っている(nghĩ Việt Nam là quê hương của mình)
2.　母国は日本だと思っている(nghĩ Nhật Bản là quê hương của mình)
3.　わからない(không biết)
(4)　子供たちは親を尊敬していますか 　子供たちは親を尊敬していますか 　子供たちは親を尊敬していますか 　子供たちは親を尊敬していますか(Con cái có tôn kính cha mẹ hay không?)
1.　尊敬していると思う(Tôi nghĩ rằng chúng tôn kính cha mẹ)
2.　あまり尊敬していない(không tôn kính mấy)
3.　どちらともいえない(không khẳng định được là có tôn kính hay khô ng)
(5) 子どもたちにベトナムを出国した経緯を話していますか 子どもたちにベトナムを出国した経緯を話していますか 子どもたちにベトナムを出国した経緯を話していますか 子どもたちにベトナムを出国した経緯を話していますか
　　　　　(Quý vị có kể cho con cái biết về việc rời khỏi Việt Nam không?)
1.　話をしている(có nói chuyện)
2.　まだ話をしていないが、いつかするつもり(chưa nói, nhưng định một ngày nào đó
sẽ kể)
3.　話をするつもりはない(không định nói)
(6)　全般的に子供たちとの仲は良好ですか 　全般的に子供たちとの仲は良好ですか 　全般的に子供たちとの仲は良好ですか 　全般的に子供たちとの仲は良好ですか(Tổng quát, sự liên hệ với con cái có tốt đẹp
không?)
1.　おおむね良好(đại để là tốt đẹp) 2.　やや問題がある(hơi có vấn đề)41
3.　深刻な問題がある(có vấn đề trọng đại) 4.　なんともいえない(không nói được)
Q7.　あなたと母国とのつながりについてうかがいます 　あなたと母国とのつながりについてうかがいます 　あなたと母国とのつながりについてうかがいます 　あなたと母国とのつながりについてうかがいます
     (Các câu hỏi về sự liên hệ với quê hương của quý vị)
(1)　母国に親族がいますか 　母国に親族がいますか 　母国に親族がいますか 　母国に親族がいますか(Quý vị có thân thuộc ở quê hương không?)
1.　いる(Có) 2.　いない(Không)
(2)　母国へ送金をしていますか 　母国へ送金をしていますか 　母国へ送金をしていますか 　母国へ送金をしていますか(Quý vị có gởi tiền về quê hương không?)
1.　している(Có gởi) 2.　していない(Không gởi)
(3)　いずれ母国に帰りたいと考えていますか 　いずれ母国に帰りたいと考えていますか 　いずれ母国に帰りたいと考えていますか 　いずれ母国に帰りたいと考えていますか
    (Quý vị có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở về quê hương không?)
1.　はい(Có) 2.　いいえ(Không)
あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお
書きください。 書きください。 書きください。 書きください。(ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です)
(Xin quý vị tự do viết vào khung dưới đây, về những khó khăn, những điều ưu tư trăn
trở trong cuộc sống tại Nhật, hoặc những ý kiến, nếu có) (quý vị có thể viết bằng tiếng
Việt hay tiếng Nhật)42
ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査 ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査 ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査 ベトナム系定住者の生活に関するアンケート調査(子供用 子供用 子供用 子供用)
Bản sưu tra về đời sống của người Việt định cư
このたびは、アンケートにご協力いただきまして、まことにありがとうございます。
各質問項目の選択肢のうち、あなたの考えにもっとも近い番号に○印をつけて下さい。
Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự hiệp tác của quý bạn dành cho cuộc sưu
tra này.  Và sau đây, xin quý bạn hãy đánh dấu tròn (○) vào các con số của phần trả
lời nào mà quý bạn cho là đúng nhất.
Q1.　あなたの個人的なことをうかがいます 　あなたの個人的なことをうかがいます 　あなたの個人的なことをうかがいます 　あなたの個人的なことをうかがいます (Các câu hỏi về cá nhân bạn)
　(1)　性別 　性別 　性別 　性別(pháitính) 1.　男(Nam) 2.　女(Nữ)
　(2)　年齢 　年齢 　年齢 　年齢(tuổi)  才(tuổi)
　(3)　出身地 　出身地 　出身地 　出身地(xuất thân) 1.　南部ベトナム(miền Nam)2.　中部ベトナム(miền Trung)
3.　北部ベトナム(miền Bắc)
　(4)　現在の国籍 　現在の国籍 　現在の国籍 　現在の国籍(quốc tịch hiện tại)
1.　ベトナム(Việt Nam) 2.　日本(Nhật Bản)
3.　その他(quốc tịch khác)
(5)　学年 　学年 　学年 　学年(Năm lớp) 1. 中学 　   年生(Lớp ....  cấp 2 - trung học đệ I cấp)
2.　高校　　　　年生(Lớp ....  cấp 3 - trung học đệ II cấp)
3.　卒業した(Ðã tốt nghiệp)
4.　中退した(Bỏ học giữa chừng)
Q2.　あなたの日常生活についてうかがいます 　あなたの日常生活についてうかがいます 　あなたの日常生活についてうかがいます 　あなたの日常生活についてうかがいます(Các câu hỏi về cuộc sống hằng ngày)
(1)　学校は楽しいですか 　学校は楽しいですか 　学校は楽しいですか 　学校は楽しいですか(Bạn đi học có vui không?)
1.　はい(Có)　 2.　いいえ(Không)
(2)　仲のいい日本人の友人 　仲のいい日本人の友人 　仲のいい日本人の友人 　仲のいい日本人の友人(個人的な話をするなど 個人的な話をするなど 個人的な話をするなど 個人的な話をするなど)がいますか がいますか がいますか がいますか
　　　(Bạn có bạn thân người Nhật (để có thể nói cả chuyện riêng tư...), hay không?)
1.　いる(Có) 2.　いない(Không có)
 (3)　日本語を読む力はどれくらいですか 　日本語を読む力はどれくらいですか 　日本語を読む力はどれくらいですか 　日本語を読む力はどれくらいですか(trình độ đọc tiếng Nhật)
1.　よくできる(đọc được) 2.　苦手だが少しできる(còn khó khăn, nhưng đọc được
chút ít)　　　　　　　　　　3.　できない(không biết đọc)
(4)　日本語を書く力はどれくらいですか 　日本語を書く力はどれくらいですか 　日本語を書く力はどれくらいですか 　日本語を書く力はどれくらいですか(trình độ viết tiếng Nhật)
　1.　よくできる(viết được) 2.　苦手だが少しできる(còn khó khăn, nhưng viết được
chút ít)　　　　　　　　 3.　できない(không biết viết)43
(5)　日本語を話す力はどれくらいですか 　日本語を話す力はどれくらいですか 　日本語を話す力はどれくらいですか 　日本語を話す力はどれくらいですか(trình độ nói tiếng Nhật)
1.　よくできる(nói được) 2.　苦手だが少しできる(còn khó khăn, nhưng nói được
chút ít)　　　　　　　　 3.　できない(không nói được)
(6)　重要な問題は誰に相談しますか 　重要な問題は誰に相談しますか 　重要な問題は誰に相談しますか 　重要な問題は誰に相談しますか(Khi có vấn đề quan trọng, bạn sẽ nói chuyện với
ai?)
1.　家族(gia đình) 2.　学校の先生(thày cô trong trường)
3.　友人(bạn bè) 4.　教会関係者(người trong giáo hội)
5.　その他(ngoài ra)
Q3.　あなたの家庭での生活についてうかがいます 　あなたの家庭での生活についてうかがいます 　あなたの家庭での生活についてうかがいます 　あなたの家庭での生活についてうかがいます(Các câu hỏi về cuộc sống trong gia đình
của bạn)
(1)　一緒に住んでいる家族全員に○をつけて下さい 　一緒に住んでいる家族全員に○をつけて下さい 　一緒に住んでいる家族全員に○をつけて下さい 　一緒に住んでいる家族全員に○をつけて下さい(Xin đánh dấu tròn (○ ○ ○ ○) vào tất cả
những người cùng sống trong một nhà)
1.　父親(ba) 2.　母親(mẹ)3 . 　祖父(ông)
4.　祖母(bà) 5.　兄弟姉妹(anh chị em)
(2)　家庭では何語で話すことが多いですか 　家庭では何語で話すことが多いですか 　家庭では何語で話すことが多いですか 　家庭では何語で話すことが多いですか(Trong gia đình dùng ngôn ngữ nào nhiều
hơn?)
1.　ベトナム語(tiếng Việt) 2.　日本語(tiếng Nhật) 3.　半分づつ(mỗi thứ tiếng
một nửa)　　　　　　　　 4.　その他(ngôn ngữ khác)
(3)　家族のなかで一番よく話をする相手は誰ですか 　家族のなかで一番よく話をする相手は誰ですか 　家族のなかで一番よく話をする相手は誰ですか 　家族のなかで一番よく話をする相手は誰ですか(○はひとつ ○はひとつ ○はひとつ ○はひとつ)
(Trong gia đình, ai là người mà bạn hay nói chuyện nhất? Xin chỉ đánh 1 dấu tròn
(○ ○ ○ ○))
1.　父親(ba) 2.　母親(mẹ)3 . 　祖父(ông)
4.　祖母(bà) 5.　兄弟姉妹(anh chị em) 6.　その他(ngoài ra)
(4)　あなたの家庭はベトナムの習慣や儀式を守っていますか 　あなたの家庭はベトナムの習慣や儀式を守っていますか 　あなたの家庭はベトナムの習慣や儀式を守っていますか 　あなたの家庭はベトナムの習慣や儀式を守っていますか
　　　(Gia đình bạn có giữ các tập quán, lễ nghi của Việt Nam không?)
1.　守っている(có giữ)2 . 　守っていない(không giữ)
3.　どちらともいえない(không nói được là có giữ được hay không)
 (5)　ベトナム語を読む力はどれくらいですか 　ベトナム語を読む力はどれくらいですか 　ベトナム語を読む力はどれくらいですか 　ベトナム語を読む力はどれくらいですか(trình độ đọc tiếng Việt)
1.　よくできる(đọc được) 2.　 苦手だが少しできる(khó khăn, nhưng đọc được chút
ít)　　　　　　　　　　　　3.　できない(không biết đọc)
 (6)　ベトナム語を書く力はどれくらいですか 　ベトナム語を書く力はどれくらいですか 　ベトナム語を書く力はどれくらいですか 　ベトナム語を書く力はどれくらいですか(trình độ viết tiếng Việt)
1.　よくできる(viết được) 2.　 苦手だが少しできる(khó khăn, nhưng viết được chút
ít)　　　　　　　　　　　 3.　できない(không biết viết)
(7)　ベトナム語を話す力はどれくらいですか 　ベトナム語を話す力はどれくらいですか 　ベトナム語を話す力はどれくらいですか 　ベトナム語を話す力はどれくらいですか(trình độ nói tiếng Việt)
　1.　よくできる(nói được) 　 2.　 苦手だが少しできる(khó khăn, nhưng nói được chút44
ít)　　　　　　 3.　できない(không nói được)
Q4.　お父さんやお母さんとあなたの関係についてうかがいます 　お父さんやお母さんとあなたの関係についてうかがいます 　お父さんやお母さんとあなたの関係についてうかがいます 　お父さんやお母さんとあなたの関係についてうかがいます(Các câu hỏi về sự liên hệ giữa
bạn và ba mẹ)
(1)　 言葉が合わず、会話がうまくできないことがありますか 　 言葉が合わず、会話がうまくできないことがありますか 　 言葉が合わず、会話がうまくできないことがありますか 　 言葉が合わず、会話がうまくできないことがありますか(Có khi nào bạn không nói chuyện
được một cách êm xuôi vì ngôn ngữ không hợp không?)
1.　よくある(thường có) 2.　たまにある(đôi khi có) 3. 　全くない(hoàn toàn
không có)
(2)　 お父さんとの仲は良好ですか 　 お父さんとの仲は良好ですか 　 お父さんとの仲は良好ですか 　 お父さんとの仲は良好ですか(Sự liên hệ giữa bạn và ba của bạn có tốt đẹp không?)
1.　はい(Tốt đẹp) 2.　いいえ(Không)
3.　どちらともいえない(khó mà nói được có tốt đẹp hay không)
(3)　 お母さんとの仲は良好ですか 　 お母さんとの仲は良好ですか 　 お母さんとの仲は良好ですか 　 お母さんとの仲は良好ですか(Sự liên hệ giữa bạn và mẹ của bạn có tốt đẹp không?)
1.　はい(Tốt đẹp) 2.　いいえ(Không)
3.　どちらともいえない(Không nói được là có tốt đẹp hay không)
(4)　ご両親はベトナムに帰りたいと考えていると思いますか 　ご両親はベトナムに帰りたいと考えていると思いますか 　ご両親はベトナムに帰りたいと考えていると思いますか 　ご両親はベトナムに帰りたいと考えていると思いますか(Bạn có nghĩ là ba mẹ bạn có ý
muốn trở về Việt Nam không?)
1.　帰りたいと考えている(Có ý muốn trở về)
2.　帰りたいと考えていない(Không có ý muốn trở về)
3.　わからない(Không biết)
(5)　ご両親を尊敬していますか 　ご両親を尊敬していますか 　ご両親を尊敬していますか 　ご両親を尊敬していますか(Bạn có tôn kính ba mẹ không?)
1.　尊敬している(Tôn kính) 2.　尊敬していない(Không tôn kính)
3.　どちらともいえない(Không nói được là có tôn kính hay không tôn kính)
(6)　ご両親がどのようにして日本に来たのかについて話をしてくれたことがありますか 　ご両親がどのようにして日本に来たのかについて話をしてくれたことがありますか 　ご両親がどのようにして日本に来たのかについて話をしてくれたことがありますか 　ご両親がどのようにして日本に来たのかについて話をしてくれたことがありますか
(Ba mẹ có bao giờ kể cho bạn biết là đến Nhật như thế nào không?)
1.　ある(Có) 2.　ない(Không)
Q5.　あなたの将来についてうかがいます 　あなたの将来についてうかがいます 　あなたの将来についてうかがいます 　あなたの将来についてうかがいます(Các câu hỏi về tương lai của bạn)
(1)　あなたは将来どの国に住みたいと考えていますか 　あなたは将来どの国に住みたいと考えていますか 　あなたは将来どの国に住みたいと考えていますか 　あなたは将来どの国に住みたいと考えていますか(Theo bạn nghĩ, thì trong tương lai
bạn muốn sống ở quốc gia nào?)
1.　ベトナム(Việt Nam) 2.　日本(Nhật Bản)
3.　その他(nước khác)　()
(2)　 あなたはどのような進路を考えていますか 　 あなたはどのような進路を考えていますか 　 あなたはどのような進路を考えていますか 　 あなたはどのような進路を考えていますか(Theo bạn nghĩ, bạn định sẽ theo con đường
nào trong tương lai?)
1.　大学に進学する(học tiếp lên đại học)
2.　高校を出て就職する(học xong cấp 3 (trung học đệ II cấp) rồi đi làm)
3.　中学を出て就職する(học xong cấp 2 (trung học đệ I cấp) rồi đi làm)45
4.　その他()  ( c o n  đường khác)
(3)　将来何になりたいと考えていますか 　将来何になりたいと考えていますか 　将来何になりたいと考えていますか 　将来何になりたいと考えていますか(Trong tương lai, bạn muốn trở thành người như
thế nào?)
あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお あなたが日本で生活していて、困っていることや悩んでいること、ご意見などがありましたら、自由にお
書きください。 書きください。 書きください。 書きください。(ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です ベトナム語でも日本語でもどちらでも可能です)
(Xin bạn tự do viết vào khung dưới đây, về những khó khăn, những điều ưu tư trăn trở
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